Phụ lục II
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THÀNH VIÊN HỆ SINH THÁI TẬN DỤNG CÁC FTA ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ 
(Kèm theo Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ)

I. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TIÊU CHÍ
1. Các tiêu chí được xác định là “bắt buộc” là điều kiện tiên quyết để xem xét lựa chọn thành viên Hệ sinh thái tận dụng các FTA được hưởng hỗ trợ.
2. Chủ thể không đáp ứng bất kỳ tiêu chí bắt buộc nào quy định tại Phụ lục này thì không được xem xét chấm điểm các tiêu chí còn lại và bị loại khỏi danh sách thẩm định.
3. Việc xác định tiêu chí bắt buộc được thực hiện trên cơ sở thông tin kê khai tại Mẫu số 04 và Mẫu số 05 và hồ sơ, tài liệu minh chứng (nêu có), kết hợp với dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.
II. TIÊU CHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ
1. Tiêu chí dành cho doanh nghiệp
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Hồ sơ, tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Mức độ cần thiết phải hỗ trợ
	
	20

	1.1
	Có đề xuất hỗ trợ cụ thể
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đề xuất hỗ trợ rõ ràng về nội dung, mục tiêu, phạm vi.
	Hồ sơ đề xuất theo Mẫu số 05; thuyết minh nội dung đề xuất hỗ trợ
	5

	1.2
	Có tồn tại khó khăn, vướng mắc thực tế
	Chấm điểm
	Có khó khăn cụ thể trong việc tận dụng FTA (tiêu chuẩn, thị trường, chi phí, quy định...)
	Nêu rõ trong Mẫu số 05; Báo cáo mô tả khó khăn tại hồ sơ đề xuất; nếu có, kèm tài liệu chứng minh (thư từ chối, yêu cầu kỹ thuật, chi phí phát sinh...)
	5

	1.3
	Mức độ phù hợp với mục tiêu FTA
	Chấm điểm
	Nội dung đề xuất gắn với tận dụng FTA, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị...
	Thuyết minh theo Mẫu số 05; Thuyết minh tại hồ sơ đề xuất.
	5

	1.4
	Tính cấp thiết
	Chấm điểm
	Nhu cầu hỗ trợ cần thiết trong kỳ kế hoạch
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2
	Khả năng hấp thụ và triển khai
	20

	2.1
	Có kế hoạch triển khai rõ ràng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có kế hoạch thực hiện cụ thể, có lộ trình và đầu việc rõ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.2
	Có nhân sự và bộ phận triển khai
	Chấm điểm
	Có nhân sự hoặc bộ phận phụ trách triển khai
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.3
	Có khả năng bảo đảm nguồn lực đối ứng
	Chấm điểm
	Có nguồn lực tài chính hoặc nguồn lực khác để cùng thực hiện
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.4
	Có khả năng duy trì kết quả
	Chấm điểm
	Có khả năng duy trì hiệu quả sau khi kết thúc hỗ trợ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3
	Hiệu quả về kinh tế - xã hội
	30

	3.1
	Hiệu quả doanh thu
	Chấm điểm
	Có hiệu quả về kết quả kinh doanh, mở rộng thị trường
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	3.2
	Hiệu quả giá trị gia tăng
	Chấm điểm
	Tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng, thương hiệu
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.3
	Hiệu quả tạo việc làm và thu nhập
	Chấm điểm
	Tạo thêm việc làm hoặc tăng thu nhập
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3.4
	Hiệu quả tăng cường liên kết chuỗi
	Chấm điểm
	Tăng liên kết với doanh nghiệp/hợp tác xã khác
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.5
	Khả năng lan tỏa
	Chấm điểm
	Có khả năng nhân rộng, áp dụng cho chủ thể khác
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	4
	Cam kết thực hiện, báo cáo và tuân thủ
	30

	4.1
	Cam kết kết quả (KPI)
	Chấm điểm
	Có cam kết cụ thể về đầu ra, kết quả
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	10

	4.2
	Cam kết sử dụng đúng mục đích
	Bắt buộc, chấm điểm
	Sử dụng hỗ trợ đúng nội dung
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	8

	4.3
	Cam kết báo cáo và hậu kiểm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện báo cáo, kiểm tra
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	4.4
	Cam kết hoàn trả khi vi phạm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Hoàn trả nếu sai phạm
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5


2. Tiêu chí dành cho hợp tác xã
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Hồ sơ, tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Mức độ cần thiết phải hỗ trợ
	20

	1.1
	Có đề xuất hỗ trợ cụ thể
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đề xuất hỗ trợ rõ ràng về nội dung, mục tiêu, phạm vi phù hợp với hoạt động của hợp tác xã
	Hồ sơ đề xuất theo Mẫu số 05; thuyết minh nội dung đề xuất hỗ trợ
	5

	1.2
	Có tồn tại khó khăn, vướng mắc thực tế
	Chấm điểm
	Có khó khăn cụ thể trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc hoặc kết nối thị trường
	Nêu rõ trong Mẫu số 05; Báo cáo mô tả khó khăn tại hồ sơ đề xuất; nếu có, kèm tài liệu chứng minh (thư từ chối, yêu cầu kỹ thuật, chi phí phát sinh...)
	5

	1.3
	Mức độ phù hợp với mục tiêu FTA
	Chấm điểm
	Nội dung đề xuất gắn với tận dụng FTA, nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị...
	Thuyết minh theo Mẫu số 05;
Thuyết minh tại hồ sơ đề xuất
	5

	1.4
	Tính cấp thiết
	Chấm điểm
	Nhu cầu hỗ trợ cần thiết trong kỳ kế hoạch, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm hoặc nâng cao năng lực HTX
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2
	Khả năng hấp thụ và triển khai
	20

	2.1
	Có kế hoạch triển khai rõ ràng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có kế hoạch thực hiện cụ thể, có lộ trình và đầu việc rõ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.2
	Có nhân sự và bộ phận triển khai
	Chấm điểm
	Có nhân sự hoặc bộ phận phụ trách triển khai
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.3
	Có khả năng bảo đảm nguồn lực đối ứng
	Chấm điểm
	Có nguồn lực tài chính hoặc nguồn lực khác để cùng thực hiện
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.4
	Có khả năng duy trì kết quả
	Chấm điểm
	Có khả năng duy trì hiệu quả sau khi kết thúc hỗ trợ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3
	Hiệu quả về kinh tế - xã hội
	30
	
	
	

	3.1
	Hiệu quả doanh thu
	Chấm điểm
	Có hiệu quả về kết quả kinh doanh, mở rộng thị trường
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	3.2
	Hiệu quả giá trị gia tăng
	Chấm điểm
	Tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng, thương hiệu
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.3
	Hiệu quả tạo việc làm và thu nhập
	Chấm điểm
	Tạo thêm việc làm hoặc tăng thu nhập
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3.4
	Hiệu quả tăng cường liên kết chuỗi
	Chấm điểm
	Tăng liên kết với doanh nghiệp/hợp tác xã khác
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.5
	Khả năng lan tỏa
	Chấm điểm
	Có khả năng nhân rộng, áp dụng cho chủ thể khác
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	4
	Cam kết thực hiện, báo cáo và tuân thủ
	30

	4.1
	Cam kết kết quả (KPI)
	Chấm điểm
	Có cam kết cụ thể về đầu ra, kết quả
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	10

	4.2
	Cam kết sử dụng đúng mục đích
	Bắt buộc, chấm điểm
	Sử dụng hỗ trợ đúng nội dung
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	8

	4.3
	Cam kết báo cáo và hậu kiểm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện báo cáo, kiểm tra
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	4.4
	Cam kết hoàn trả khi vi phạm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Hoàn trả nếu sai phạm
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5


3. Tiêu chí dành cho hộ kinh doanh
	STT
	Tiêu chí
	Loại
	Mô tả
	Hồ sơ, tài liệu chứng minh
	Điểm

	1
	Mức độ cần thiết phải hỗ trợ
	20

	1.1
	Có đề xuất hỗ trợ cụ thể
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có đề xuất hỗ trợ rõ ràng, phù hợp với quy mô và hoạt động của hộ kinh doanh
	Hồ sơ đề xuất theo Mẫu số 05; thuyết minh nội dung đề xuất hỗ trợ
	5

	1.2
	Có tồn tại khó khăn, vướng mắc thực tế
	Chấm điểm
	Có khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, mở rộng đầu ra, đáp ứng yêu cầu thị trường
	Nêu rõ trong Mẫu số 05; nếu có, kèm xác nhận của đối tác hoặc minh chứng giao dịch
	5

	1.3
	Mức độ phù hợp với mục tiêu FTA
	Chấm điểm
	Nội dung hỗ trợ gắn với việc tham gia chuỗi cung ứng hoặc cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp tận dụng FTA
	Thuyết minh theo Mẫu số 05;
Thuyết minh tại hồ sơ đề xuất
	5

	1.4
	Tính cấp thiết
	Chấm điểm
	Nhu cầu hỗ trợ cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2
	Khả năng hấp thụ và triển khai
	20

	2.1
	Có kế hoạch triển khai rõ ràng
	Bắt buộc, chấm điểm
	Có phương án thực hiện cụ thể, phù hợp với quy mô hộ kinh doanh
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.2
	Có nhân sự và bộ phận triển khai
	Chấm điểm
	Có người trực tiếp triển khai hoạt động hỗ trợ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.3
	Có khả năng bảo đảm nguồn lực đối ứng
	Chấm điểm
	Có khả năng bố trí nguồn lực phù hợp (tài chính, công sức)
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	2.4
	Có khả năng duy trì kết quả
	Chấm điểm
	Có khả năng duy trì hiệu quả sau khi kết thúc hỗ trợ
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3
	Hiệu quả về kinh tế - xã hội
	30

	3.1
	Hiệu quả doanh thu
	Chấm điểm
	Tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng đầu ra
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	3.2
	Hiệu quả giá trị gia tăng
	Chấm điểm
	Tăng giá trị sản phẩm, nâng cao chất lượng, thương hiệu
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.3
	Hiệu quả tạo việc làm và thu nhập
	Chấm điểm
	Tạo thêm việc làm hoặc tăng thu nhập
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5

	3.4
	Hiệu quả tăng cường liên kết chuỗi
	Chấm điểm
	Tăng liên kết với doanh nghiệp/hợp tác xã
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	3.5
	Khả năng lan tỏa
	Chấm điểm
	Có thể áp dụng cho các hộ khác
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	6

	4
	Cam kết thực hiện, báo cáo và tuân thủ
	30

	4.1
	Cam kết kết quả (KPI)
	Chấm điểm
	Có cam kết cụ thể về đầu ra, kết quả
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	10

	4.2
	Cam kết sử dụng đúng mục đích
	Bắt buộc, chấm điểm
	Sử dụng hỗ trợ đúng nội dung
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	8

	4.3
	Cam kết báo cáo và hậu kiểm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Thực hiện báo cáo, kiểm tra
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	7

	4.4
	Cam kết hoàn trả khi vi phạm
	Bắt buộc, chấm điểm
	Hoàn trả nếu sai phạm
	Thuyết minh theo Mẫu số 05
	5




